
Ở Hoa Kỳ, cứ 1 trong 2 người đàn ông và 1 trong 3 người phụ nữ bị ảnh hưởng bởi bệnh ung 
thư. Có khả năng là quý vị hoặc người mà quý vị biết đã bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư.

Ung thư bắt đầu khi có thay đổi trong các phần của tế bào 
(gen) của một người. Nếu những thay đổi này dẫn đến ung 
thư thì các tế bào có thể phát triển ngoài tầm kiểm soát và 
chiếm chỗ của các tế bào bình thường. Các tế bào ung thư 
cũng có thể lây lan từ nơi chúng bắt đầu đến các bộ phận 
khác của cơ thể.

Ung thư có thể bắt đầu ở đâu?
Ung thư có thể bắt đầu ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. 
Điều này bao gồm các cơ quan nội tạng, cơ bắp, xương và 
máu. Ung thư được gọi tên theo bộ phận cơ thể hoặc loại 
tế bào nơi bệnh khởi phát. Ví dụ, ung thư bắt đầu từ vú 
được gọi là ung thư vú. Ngay cả khi bệnh lây lan sang các 
bộ phận khác của cơ thể thì vẫn được gọi là ung thư vú.

Khi ung thư lan rộng và phát triển
Các tế bào ung thư đôi khi có thể lây lan sang các bộ phận 
khác của cơ thể (di căn). Các tế bào này có thể lan đến các 
hạch bạch huyết hoặc những cơ quan khác của cơ thể, gây 
ra vấn đề đối với các chức năng bình thường của cơ thể.

Một số loại ung thư phát triển nhanh. Những loại khác lại 
phát triển chậm hơn. Một số có nhiều khả năng lây lan 
sang các bộ phận khác của cơ thể. Những loại khác lại có 
xu hướng chỉ ở tại nơi khởi phát.

Khối u là gì?
Khối u là một khối hoặc cục được tạo thành từ nhiều tế 
bào. Một số khối u là ung thư (ác tính), nhưng nhiều khối 
u không phải là ung thư (lành tính).

Một số bệnh ung thư xuất hiện là do những thay đổi trong 
tế bào máu và không tạo ra khối u. Đây là các bệnh ung 
thư như bệnh bạch cầu, u tủy và ung thư hạch.

Điều gì gây ra bệnh ung thư?
Có nhiều yếu tố nguy cơ gây ra bệnh ung thư. Rủi ro quý vị 
bị ung thư có thể tăng lên do:

• Một số thói quen về lối sống
• Các thay đổi về gen mà quý vị nhận được từ cha mẹ 

(di truyền)

• Phơi nhiễm tại nơi làm việc, ở nhà hoặc bên ngoài với 
những thứ có thể gây ung thư 

Bảng chú giải thuật ngữ
Dưới đây là một số từ ngữ quý vị có thể nghe được 
từ nhóm chăm sóc ung thư của mình.

Lành tính: Khối u không phải ung thư

Chỉ dấu sinh học: Các phần của một số tế bào ung 
thư có thể được sử dụng để lựa chọn phương pháp 
điều trị tốt nhất, kiểm tra xem liệu việc điều trị có 
hiệu quả hay không và theo dõi xem liệu bệnh ung 
thư có tái phát hay không. Chúng còn được gọi là 
chất chỉ dấu khối u.

Giai đoạn ung thư: Kích thước của vùng ung thư và 
liệu ung thư đã lây lan từ nơi bắt đầu hay chưa

Kế hoạch điều trị ung thư: Phác thảo các phương 
pháp điều trị quý vị sẽ nhận được, thời điểm quý vị 
sẽ nhận được và cho biết thời gian điều trị có thể 
kéo dài bao lâu

Gen: Các phần của tế bào làm nhiệm vụ báo cho tế 
bào biết khi nào cần phát triển, phân chia và hành 
động. Quý vị nhận được gen từ cha mẹ của mình.

Hạch bạch huyết: Các cấu trúc nhỏ lọc chất dịch 
trong cơ thể. Chúng giữ lại các thứ như tế bào ung 
thư và nhiễm trùng. Các tế bào miễn dịch trong 
hạch bạch huyết giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng 
và ung thư.

Ác tính: Khối u là ung thư

Di căn: Khi ung thư lan rộng từ bộ phận này sang bộ 
phận khác của cơ thể

Yếu tố rủi ro: Thứ gì đó làm tăng khả năng mắc 
bệnh ung thư

Khám tầm soát: Các xét nghiệm được thực hiện 
để tìm ung thư trước khi một người có bất kỳ triệu 
chứng nào

Ung thư là gì?
What is cancer? – Vietnamese



Những thứ này có thể gây ra các thay đổi trong gen mà có 
thể dẫn đến ung thư. Nhưng nhiều khi không thể xác định 
được nguyên nhân gây ra bệnh ung thư.

Quý vị không thể thay đổi các gen nhận được từ cha mẹ 
mình nhưng có thể làm giảm nguy cơ bị ung thư bằng cách:

• Tránh xa thuốc lá và tránh hút thuốc thụ động
• Ăn thực phẩm lành mạnh
• Năng vận động
• Giữ cân nặng hợp lý
• Giới hạn lượng rượu bia tiêu thụ
• Bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời

Làm cách nào để phát hiện ung thư?
Một số bệnh ung thư được phát hiện khi một người có 
các triệu chứng mà không biến mất. Các bệnh ung thư 
khác được phát hiện khi một người được khám tầm soát 
định kỳ. Việc khám tầm soát có thể giúp tìm ra một số 
bệnh ung thư trước khi một người có các triệu chứng, khi 
mà các khối ung thư còn nhỏ và có thể dễ điều trị hơn.

Giai đoạn ung thư nghĩa là gì?
Sau khi phát hiện bệnh ung thư, nhóm chăm sóc ung thư 
sẽ muốn tìm ra giai đoạn của bệnh ung thư và bất kỳ yếu 
tố nào khác có thể được sử dụng để quyết định phương 
pháp điều trị tốt nhất.

Để tìm ra giai đoạn của bệnh ung thư, các xét nghiệm 
được thực hiện để xem khối ung thư lớn đến mức nào và 
liệu đã lan sang các bộ phận khác của cơ thể hay chưa. 
Giai đoạn thấp hơn (như giai đoạn 1 hoặc 2) có nghĩa là 
ung thư chưa lan quá rộng. Giai đoạn cao hơn (như giai 
đoạn 3 hoặc 4) có nghĩa là bệnh đã lan rộng hơn.

Làm cách nào để điều trị ung thư?
Việc điều trị ung thư phụ thuộc vào loại và giai đoạn của 
bệnh ung thư. Điều này cũng sẽ phụ thuộc vào các xét 

nghiệm có thể được thực hiện trên các tế bào ung thư để 
xem chúng có bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến 
việc điều trị hay không (chỉ dấu sinh học).

Ung thư được điều trị bằng phẫu thuật, xạ trị và thuốc. 
Bác sĩ thường dùng nhiều hơn một phương pháp điều trị 
nếu các phương pháp có tác dụng tốt hơn khi được sử 
dụng cùng lúc.

Phẫu thuật được sử dụng để loại bỏ một phần hoặc toàn 
bộ khối ung thư. Đây có thể là phương pháp điều trị duy 
nhất cần thiết nếu ung thư chỉ ở một chỗ. Hoặc phẫu 
thuật có thể được sử dụng cùng với các phương pháp 
điều trị khác.

Xạ trị có thể tiêu diệt hoặc làm chậm lại sự phát triển của 
các tế bào ung thư ở một vùng của cơ thể. Hầu hết việc 
điều trị bằng bức xạ giống như chụp X-quang. Nhưng đôi 
khi bức xạ được đưa vào bên trong cơ thể gần khối u.

Thuốc được sử dụng để tiêu diệt tế bào ung thư hoặc làm 
chậm lại sự phát triển của chúng. Thuốc có thể được dùng 
để điều trị ung thư ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Những 
loại thuốc này được gọi là hóa trị liệu, liệu pháp thuốc 
nhắm mục tiêu, liệu pháp miễn dịch và liệu pháp nội tiết tố.

Một số loại thuốc này được đưa vào tĩnh mạch thông qua 
kim tiêm (truyền tĩnh mạch hay IV). Các loại khác được 
cho dùng dưới dạng thuốc viên. Và một số được cho dùng 
theo những cách khác như đặt vào bàng quang. Mỗi loại 
thuốc hoạt động theo một cách khác nhau, vì vậy đôi khi 
hai hoặc nhiều loại thuốc được sử dụng cùng lúc.

Quý vị và nhóm chăm sóc ung thư của mình sẽ cùng nhau 
quyết định về phương pháp điều trị phù hợp nhất. Nhóm 
sẽ tiếp tục hỗ trợ quý vị trong suốt quá trình điều trị. Họ 
sẽ trả lời các câu hỏi, giúp quản lý tác dụng phụ và theo 
dõi hiệu quả của phương pháp điều trị.
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